KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP Lớn A3 
Tên giáo viên: Lê Thị Thùy Trang - Nguyễn Thị Diệu Linh 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/11 đến 07/11
GV: Lê Thị Thùy Trang 
	Tuần 2
Từ 10/11 đến 14/11
GV: Nguyễn Thị Diệu Linh 
	Tuần 3
Từ 17/11 đến 21/11
GV: Lê Thị Thùy Trang 
	Tuần 4
Từ 24/11 đến 28/11
GV: Nguyễn Thị Diệu Linh 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Tiếp tục tuyên truyền cho p/h về cách phòng dịch giao mùa cho trẻ( Viêm đường hô hấp trên, Cúm a,b, ...) bệnh chân tay miệng, đau mắt đỏ, thủy đậu ...Nhắc trẻ thực hiện vệ sinh thân thể sạch sẽ.
- Hướng dẫn trẻ dùng đúng ký hiệu đồ dùng cá nhân của mình : Khăn mặt, cốc uống nước... , vệ sinh nhà cửa, khu phố, trường lớp, diệt bọ gậy, loăng quăng, phòng tránh không để muỗi đốt....Thực hành các biện pháp phòng tránh sốt xuất huyết: Cùng cô Vệ sinh lớp học định kỳ, diệt bọ gậy , vệ sinh khu vực sân trường , phối hợp tuyên truyền với phụ huynh 
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ trước khi vào lớp.
- Nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp, văn hóa chào hỏi trong trường mầm non.
- Hướng dẫn trẻ chơi 1 số trò chơi dân gian quen thuộc ( Ô ăn quan, cá ngựa, chi chi chành chành, nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ...)
- Trò chuyện cùng trẻ về các cách phòng tránh các bênh viêm đường hô hấp,về thời tiết giao mùa, biết tự cởi và mặc quần áo phù hợp với thời tiết.
- GD Nếp sông văn minh thanh lịch: Hướng dẫn trẻ biết nói lời cả ơn khi ai đó giúp đỡ mình 

- Trò chuyện về thời tiết trong ngày, thời tiết lúc giao mùa, các mùa trong năm. (MT42) 

*Thể Dục Sáng:
- Thứ 2: Chào cờ
- Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: Tập với bài “ Tôi yêu Việt Nam”
- Thứ 3, Thứ 5 . Tập trên nền nhạc bài "Such a happy day"
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”
* Tiến hành:
+ Hô hấp: Gà gáy,
+Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân.
+ Chân: Đưa chân ra phía trước vuông góc 90độ
+ Bật: Tại chỗ chân trước chân sau.
* Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc“Em như chim bồ câu trắng”
* Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài TD theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp 

	MT42

	Trò chuyện
	TUẦN 1:
* Trò chuyện: Kể tên những nghề sản xuất mà con biết?
- Trò chuyện với trẻ về một số nghề sản xuất quen thuộc( Nghề nông, chăn nuôi, nghề làm bánh , nghề may mặc, nghề sản xuất đồ gia dụng, đồ điện tử)
- Trò chuyện về đặc trưng của nghề, sản phẩm của nghề đó là gì?
+ Hàng ngày các con ăn gì để cơ thể khỏe mạnh?
+ Thịt, cá, tôm , cua ...do ai làm ra? Nghề chăn nuôi vất vả như thế nào? ( Cho trẻ xem video và trò chuyện về nghề chăn nuôi)
+ Chúng ta phải làm gì để biết ơn những người chăn nuôi, trồng trọt ?...
+ Khi mua sản phẩm của người lao động, thái độ của các con ra sao?
- Bé biết vâng lời bố mẹ, ông bà, cô giáo, biết giúp đỡ bố mẹ và cô giáo những việc đơn giản. (MT74) 
TUẦN 2
- Trò chuyện để trẻ có một số hiểu biết về nghề dịch vụ:
+ Kể tên các nghề dịch vụ mà con biết? ( Nghề tiếp viên hàng không, nghề bác sĩ, nghề cô giáo, công an, công nhân vệ sinh môi trường, nghề ca sĩ....)
- Trò chuyện về đặc điểm, tính chất công việc của nghề đó?
+ Nghề tiếp viên hàng không làm việc ở đâu? Công việc của nghề tiếp viên hàng không là gì?
+ trang phục của nghề tiếp viên hàng không như thế nào? Thái độ của cô chú tiếp viên ra sao?
+ Khi được cô chú tiếp viên phục vụ , con có thái độ như thế nào? Khi ngồi trên máy bay, hành khách như thế nào để đảm bảo chuyến bay an toàn? 

TUẦN 3:
- Trò chuyện : Về nghề giáo viên và ngày 20/11
- Cô giáo, thầy giáo làm những công việc gì?
- Những cô giáo, thầy giáo vùng núi, hải đảo vất vả như thế nào ? ( Cho trẻ xem video và trò chuyện )
- Những thầy cô giáo dạy trong các trường chuyên biệt thì công việc ra sao? ( Cho trẻ xem video và trò chuyện? )
- Các bạn nhỏ ở vùng cao vất vả, khó khăn hơn các con ở dây như thế nào?
- Chúng ta sẽ làm gì để giúp đỡ các bạn nhỏ ở vùng khó khăn?
- Trong tháng 11 có ngày gì tri ân các thầy cô giáo?
-Cac con sẽ dự định làm gì để chúc mừng ngày nhà giáo VN 20-11? 

TUẦN 4:
- Trò chuyện về ước mơ của trẻ:
+ Sau này lớn lên con thích làm nghề gì? Tại sao con chọn nghề đó?
+ Muốn thực hiện ước mơ của mình, con sẽ làm gì?
- Cho trẻ xem video về một số nghề khác để mở rộng ước mơ cho trẻ : Nghề lập trình viên máy tính, nghiên cứu khoa học phát minh ra rô bốt thay thế công việc nặng nhọc cho người nông dân, nghề du hành vũ trụ , nghề bảo tồn động vật, bảo vệ môi trường sinh thái...
- Nói được tên, tuổi, nghề nghiệp , số điện thoại của bố ,mẹ. (MT45) 
	MT74, MT45

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Cắt dán 1 số sản phẩm của một số nghề

	Vận động
TDGH: Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong 10 giây
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ (MT5)

	Hoạt động tạo hình
Bé làm bưu thiếp tặng cô ngày 20/11 (MT95)

	Vận động
- TDGH: Đi nối bàn chân tiến lùi
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ (MT86)

	MT49, MT60, MT5, MT23, MT95, MT47, MT86, MT97

	
	T3
	Làm quen với toán
Tách nhóm có 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau

	Làm quen với toán
Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng
[bookmark: _GoBack]
	Làm quen với toán
So sánh chiều cao 3 đối tượng

	Làm quen với toán
Dạy trẻ cách xem giờ đúng trên đồng hồ.

	

	
	T4
	Khám phá
- KPXH: Tìm hiểu về một số nghề sản xuất (MT49)

	Khám phá
Tìm hiểu 1 số nghề dịch vụ (MT23)

	Khám phá
Nghề giáo viên (MT47)

	Khám phá
Lớn lên bé thích làm nghề gì?

	

	
	T5
	Làm quen chữ viết
LQCC e, ê

	Làm quen chữ viết
Tập tô e, ê

	Làm quen chữ viết
LQCC u, ư

	Làm quen chữ viết
Tập tô u, ư

	

	
	T6
	Văn học
Chuyện: bác nông dân và con gấu (MT60)

	Âm nhạc
DH: Bác đưa thư vui tính
TC: Tiếng hát ở đâu

	Văn học
Thơ : Nghe lời cô giáo
(Nguyễn văn Chương)
	Âm nhạc
DH: Lớn lên em sẽ làm gì?
NH: Uớc mơ xanh (MT97)
	

	Hoạt động ngoài trời
	TUẦN 1
- Quan sát:
+ Qs bầu trời, thời tiết trong ngày
+ Công việc bác lao công
+ Thí nghiệm: Vật chìm, vật nổi
+ QS công việc bác bảo vệ.
+ Quan sát công việc bác nhân viên bếp.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, mèo và chim sẻ, rồng rắn lên mây, về đúng nhà, kéo co, nhảy bao bố.
- Chơi tự do
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời.
+ Chơi với vòng, bóng, phấn.
+ Hoạt động tại khu vui chơi trong trường.
+ Chơi với lá cây khô và tươi.
- Giao lưu : Ném bóng vào rổ với lớp A4 
	TUẦN 2
- Quan sát:
+ Nghề bán hàng .
+ Thí nghiệm: núi lửa phun trào
+ Công việc cô y tế
+ Công việc cô nhân viên văn phòng.
+ Quan sát công việc bác thợ xây.
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ, Đuổi bóng, Cướp cờ, Chuyền bóng, Chuyển trứng.
- Chơi tự do :
+ Chơi với vòng phấn và đồ chơi ngoài trời
+ Chơi trong góc sách
+ Chơi với sỏi, cát, phấn
+ Chơi với giấy, lá khô.
- Giao lưu kéo co với lớp A5 
	TUẦN 3
- Quan sát:
+ Quan sát nghề làm gốm.
+ Thu nhặt nguyên vật liệu chuẩn bị dự án Steam.
+ Thực hiện dự án : Làm gốm
+ Quan sát công việc của bác sĩ nha khoa.
+ Quan sát công việc cô công nhân vệ sinh môi trường.
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ, ô tô và chim sẻ, Kéo co, nhảy bao bố, Nhảy lò cò.
- Chơi tự do:
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời.
+ Chơi với vòng, bóng, phấn.
+ Chơi với sỏi, cát, phấn
+ Chơi với lá cây khô và tươi.
- Giao lưu kéo co với lớp A1 
	TUẦN 4
- Quan sát:
+ Nghề làm tóc.
+ QS bầu trời, thời tiết mùa thu.
+ Thí nghiệm: Tìm hiểu về kính lúp.
+ Quan sát công việc chú bộ đội hải quân.
+ Quan sát công việc cô thợ may.
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng, Nhảy vào, nhảy ra, Cáo và thỏ, Nhảy lò cò, Chuyền bóng .
- Chơi tự do:
+ Hoạt động trong góc Vận động của trường.
+ Chơi với ĐCNT..
+ Chơi với vòng, bóng, phấn.
+ Chơi với lá cây khô và tươi.
- Giao lưu Gấp và ném máy bay giấy với lớp A2 
	

	Hoạt động chơi góc
	- Ôn kỹ năng sắp xếp theo quy tắc, tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích. 
* Góc trọng tâm: Thực hành cuộc sông: Kỹ năng bấm móng tay ( T1), Bán hàng: Làm bưu thiếp tặng cô ngày 20-11 ( T2), Gia đình: Cả nhà thăm , chúc mừng cô giáo( T3), Góc học tập: Ôn kỹ năng tô, tư thế ngồi học ( T4). góc: Thiên nhiên ( T5)
* Góc xây dựng: Xây trường mầm non Chim Én
- Xây các khu lớp học, khu sân trường, khu vui chơi, khu nhà để xe , khu vườn rau của trường.
* Góc phân vai: Gia đình đi siêu thị, nấu cơm, đi thăm thầy cô giáo
- Bán hàng Bán thực phẩm, bưu thiếp, quà 20/10...
- Bác sĩ: Khám sức khỏe cho các bé.
* Góc nghệ thuật:
- Vẽ về các nghề , sản phẩm và dụng cụ các nghề bé thích, làm sách tranh về nghề.
- Vẽ hoa, trang trí bưu thiếp mừng 20/10
-Dự án Steam: làm gốm ( bát, chén, lọ hoa, trang trí sản phẩm tạo ra)
- Hát, múa các bài hát về nghề, về ngày nhà giáo Việt nam 20-11
* Góc học tập:
- Ôn các số từ 1 -10, làm bài tập ghi giờ đúng trên mặt đòng hồ, tập xem giờ đúng trên đồng hồ.
- Làm các bài tập điền số từ 1-7, tô, đồ chữ số 7, xếp, viết phấn chữ số 7.
- Làm các bài tập tách, gộp 7 thành 2 phần.
- So sánh , sắp sếp chiều cao 3 đối tượng: cây, bạn trong lớp, nói kết quả so sánh.
- Tìm các chữ cái đã học trong từ: o, ô, ơ, u, ư, a, ă, â. Xếp chữ cái theo yêu cầu, in , đồ chữ cái đã học, tập tô chữ cái a, ă, â, u, ư đã học...
- Làm sách tranh các chữ cái đã học.
* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống:
-Bài tập cắt móng tay, Bài tập chải và buộc tóc, Bài tập đóng và mở khóa
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gọi tên cây. (MT38) 
	









MT38

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* Vệ sinh:
- Thường xuyên rèn luyện cách rửa miệng sau khi ăn, rửa tay bằng xà phòng, lau miệng - lau mặt với khăn, súc miệng nước muối,
- Tiếp tục giáo dục trẻ một số thói quen văn minh lịch sử khi ăn uống: ăn từ tốn, không làm đổ vãi thức ăn, nhặt cơm - thức ăn rơi vãi vào khay, úp thìa vào khay khi lấy cơm canh, ăn đa dạng các loại thức ăn khác nhau, không uống nước lã và ăn quà vặt ngoài đường, hạn chế ăn đồ ăn nhanh, lau dọn/ cất bàn ghế sau khi ăn xong.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, xả nước bồn cầu và rửa tay sau khi đi vệ sinh. 
* Ngủ:
- Trước giờ ngủ: nghe nhạc không lời nhẹ nhàng, đọc truyện cho trẻ nghe.
- Trong giờ ngủ: thời tiết mùa hè nóng có sử dụng điều hòa, giáo viên đắp chăn hè cho trẻ, giáo viên trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế ngủ cho trẻ. Giáo viên lưu ý giảm quạt, không sử dụng diều hòa những ngày thời tiết ảnh hưởng mưa bão se se lạnh.
- Thực hiện được một số việc đơn giản: không kéo áo lên hở bụng, các bạn gái kéo váy ngay ngắn, lấy và kê gối ngay ngăn dưới đầu, đắp chăn ngang bụng không kéo chăn che mặt mũi, nằm ngủ ngay ngắn đúng tư thế...
- Trực nhật giờ ngủ trưa: Lấy và cất gối, chăn; kéo rèm cửa.
- Sau ngủ trưa: cho trẻ vận động nhẹ theo nhạc bài chủ đề tuần 
* Ăn:
- Tiếp tục giới thiệu cho trẻ tên một số món ăn phổ biến hàng ngày và dinh dưỡng của các món ăn ở lớp, ở nhà thuộc các nhóm chất dinh dưỡng nào, nhóm nào cần ăn nhiều, nhóm nào cần hạn chế.
- Trẻ duy trì nế nếp, thói quen ăn uống lịch sự, văn minh: ngồi ngay ngắn trong khi ăn, ngồi đúng bàn, sử dụng các dụng cụ ăn uống và đồ dùng phục vụ ăn uống đúng mục đích.
- Tiếp tục rèn trẻ thói quen mời cô, mời bạn trước khi ăn cơm, ăn đủ xuất, ăn đa dạng thức ăn và ăn uống gọn gàng sạch sẽ.
- Biết giúp đỡ cô trực nhật: kê bàn, lau bàn, cất dọn đồ dùng dụng cụ phục vụ giờ ăn trước và sau giờ ăn theo nhiệm vụ phân công nhóm, tổ 
- Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.
(MT10) 

	MT10

	Hoạt động chiều
	TUẦN 1
- Thể dục: Ném trúng đích nằm ngang
TC: CÁo thỏ
- Âm nhạc:Vận động: Anh nông dân và cây rau
- Ôn tiếng anh, ôn chữ cai đã học.
- Làm bài trong vở toán.
- Dạy bài thơ lễ giáo: Dạy con cách lắng nghe ( Nếp sống văn minh, thanh lịch)
- Nêu dương bé ngoan cuối tuần 
	TUẦN 2
- Tạo hình:Cắt dán hình ảnh về các nghề
- Văn học: Truyện “ Ba anh em” ( Kể chuyện sáng tạo)
- Làm bài trong vở: LQVT trang 5
- Ôn chữ cái đã học. ôn tiếng anh
- Ôn kỹ năng sâu dây giày, cơi và gấp quần áo
- Nêu gương cuối tuần. 
	TUẦN 3
- Âm nhạc:DH: Cháu chúc mừng cô
- Bé LQVT trang 20
- Ôn chữ cái đã học
- Tuyên dương bé ngoan cuối tuần
- Thể dục: Lăn bóng bằng 2 tay và di chuyển theo bóng
+ TC: Chuyền bóng qua đầu, qua chân
+ Thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể, ví dụ: “Các bạn có tên bắt đầu bằng chữ cái T đứng sang bên phải, các bạn có tên bắt đầu bằng chữ H đứng sang bên trái”. (MT52) 
	* TUẦN 4:
- Thể dục: Đi và chạy theo đường dích dắc
TC: Chuyền bóng
- Âm nhạc:
+ DH:Lớn lên bé lái máy cày
+ VĐ: Inh lả ơi ( Bài hát dân ca Thái )
- Ôn chữ cái đã học, ôn tiếng anh.
- Dạy trẻ văn hóa xếp hàng chờ đến lượt.( Thực hiện nếp sống văn minh )
- Kể được 1 số nghề của mẹ
- Hoạt động nêu gương cuối tuần. 
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